
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 169/2019/DS-ST 

     Ngày 29 – 10 – 2019 
           V/v tr n     p 

        p   n  v   t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B  Ph n Th  Th . 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: 

       Ông Ng yễn Hoàng Kha 

         Bà Ng yễn Th  Ngọc Điệp 

 - Thư ký phiên toà: Bà Ng yễn Th  Ngọc Hân – L  T ư ký To  án n ân 

dân t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 Ngày 29 tháng 10 năm 2019 tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 309/2019/DS-ST ngày 02 tháng 

8 năm 2019, theo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 759/2019/QĐXXST-DS 

ngày 27 tháng 9 năm 2019 về v ệ  tran     p   p   n  v   t   sản     : 

Nguyên đơn: B  N u ễn T ị T, s n  năm: 1974 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: Số 222,  ườn  C, k óm 7, p ườn  8, t  n  p ố C, tỉn  C  M u. 

Bị đơn: Ông L  Thanh L, s n  năm 1972 (vắng mặt) 

Địa chỉ: hẻm 130,  ường N, k óm 7, p ường 8, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Dươn  Quốc P, s n  năm 

1979 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: Số 222,  ườn  C o T, k óm 7, p ườn  8, t  n  p ố C, tỉn  C  

Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  ơn k ở  k ện n    31/7/2019, nguyên  ơn l     N u ễn T ị T  êu 

  u: V o n    30/10/2008, bà có cho ông L  T  n  L v   số t ền 50.000.000 , 

lã  su t t ỏ  t uận 5%/tháng, t ờ   ạn vay 03 tháng. K    ến  ạn,    T  ã yêu 

  u ông L t  n  toán n ưn  ôn  L không thánh toán và ngày 29/3/2019 ông L 

ký        m kết trả n    ậm n  t l  n    11/4/2019 n ưn  vẫn   ư  t  n  toán. 

Nay bà T k ở  k ện  êu   u ôn  L trả   o    v     n  l  ôn  Dươn  Quố  P số 

t ền vốn 50.000.000 , t ền lã  14.994.000 . Tạ  phiên tòa, bà T  êu   u ông L trả 

50.000.000  t ền vốn,   ỉ  êu   u 10.000.000  t ền lãi.  
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Ông L  T  n  L  ã  ư   T   án tốn   ạt   p lệ t ôn   áo t ụ lý vụ án 

   t ôn   áo về nộ  dun   êu   u k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn v   á  l n tr ệu tập 

      ả , xét xử n ưn  ông L vắn  mặt không lý do v  không  ó ý k ến p ản  á  

 ố  vớ   êu   u  ủ  n u ên  ơn. 

Tạ  p  ên t      T     n u ên  êu   u k ở  k ện  uộ  ôn  L trả   o    v  

ông P 50.000.000  t ền vốn v  lã  từ 30/10/2018  ến 29/10/2019 l  12 t án  

mứ  lã  20%/năm  ằn  10.000.000 . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] B  N u ễn T ị T  êu   u ôn  L  T  n  L t  n  toán k oản t ền vốn 

vay 50.000.000  và lãi vay  â  l  qu n  ệ v   t   sản t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 463 

 ủ  Bộ Luật dân sự. Tranh ch p gi a các  ương sự  ư c xác  ịnh là tranh ch p 

dân sự về   p   n  v   t   sản nên t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  T   án l  

  n  qu   ịn  tạ    ều 26  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự. 

[2] Đố  vớ  ông L  T  n  L T   án  ã tốn   ạt   p lệ t ôn   áo t ụ lý vụ 

án, tr ệu tập   p lệ ông L    t  m     p  ên   p k  m tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận 

 ôn  k      ứn   ứ v  p  ên   p       ả   ến l n t ứ    , tr ệp tập   p lệ ông L 

   t  m     p  ên t   xét xử  ến l n t ứ     n ưn  ông L vẫn vắn  mặt k ôn  

r  lý do v  k ôn   ó ý k ến  ố  vớ   êu   u k ở  k ện  ủ     T, nên T   án 

k ôn  t ến   n        ả  vụ án  ư  , Hộ    n  xét xử t ến   n  xét xử vụ án 

vắn  mặt ông L l    n  qu   ịn  tạ  Đ ều 207 v  Đ ều 227  ủ  Bộ luật tố tụn  

dân sự. 

[3] Nguyên  ơn  êu   u  ị  ơn l  ôn  L  T  n  L trả số t ền vốn 

50.000.000 . Căn  ứ v o lờ  trìn       ủ     T ắm v  ôn  P  ũn  n ư  á  văn 

 ản l  “     v   t ền” n    30/10/2018 v  “      ẹn trả t ền” n    29/3/2019 

t     ện ôn  L  ã v   t ền v  xá  n ận t ền v   l  50.000.000 . Tòa án  ã t ông 

 áo  ến ôn  L về  êu   u k ở  k ện  ủ  bà T  uộ  ôn  L trả t ền v   

50.000.000  vốn n ưn  ôn  L k ôn   ó ý k ến p ản  ố . Do  ó  ó  ăn  ứ k ẳn  

 ịn  ôn  L  ó v   t ền  ủ  v     n  ôn  P và bà T do bà T  ứn  tên    o dị   

vớ  số t ền 50.000.000 . Tạ  G    v   t ền  ó t ỏ  t uận mứ  lã  5%/t án , t   

  ện  â  l    p   n  v    ó t ỏ  t uận lã  su t. Tu  n  ên, tạ  p  ên t      

T ắm, ông P t ốn  n  t t     ổ   êu   u, vớ  mứ  lã  20%/năm, p ù   p vớ  

qu   ịn  tạ  k oản 1 Đ ều 468 Bộ luật dân sự, nên  ó  ăn  ứ    p n ận. K  từ 

n    v   30/10/2018  ến 29/10/2019 l  12 t án  (01 năm), vớ  số vốn 

50.000.000  t ì số t ền lã   ằn  10.000.000  (50.000.000  x 20%). N ư n ận 

 ịn , ôn  L v   t ền  ủ     T và ông P vớ  t ờ   ạn 03 t án  n ưn   ã  ết  ạn 

ông L   ư  t  n  toán n ,  ến n  y 29/3/2019 ông L ký văn  ản  ẹn trả n  

  ậm n  t v o n    11/4/2019, n ưn   ến n   ôn  L vẫn   ư  t  n  toán n , 

ông L  ã v  p ạm t ờ   ạn trả n , vì vậ  ông L p ả   ó n  ĩ  vụ trả      ủ số 

t ền vốn v   50.000.000  t eo   n  qu   ịn  tạ  Đ ều 466  ủ  Bộ luật dân sự và 

p ả  trả t êm k oản lã  10.000.000  l    n  qu   ịn  tạ  Đ ều 468  ủ  Bộ luật 

dân sự. Từ  ó  ó  ăn  ứ    p n ận to n  ộ  êu   u  ủ  n u ên  ơn  uộ  ôn  L 

thanh toán cho ông P, bà T tổn  số t ền vốn v  lã  60.000.000 .  
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 [4] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Căn  ứ v o N  ị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu   ịn  về án p í, lệ p í To  án, ông 

L  T  n  L p ả    ịu t eo qu   ịn . B  N u ễn T ị T v  ôn  Dươn  Quố  P 

k ôn  p ả  nộp án p í.  

          tr    

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụn   á  Đ ều 357, 463, 466, 468  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015; Các 

Đ ều 26, 147, 207, 227, 244, 273 Bộ luật tố tụn  dân sự; N  ị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu   ịn  về án p í, lệ p í To  án: 

C  p n ận  êu   u  ủ     N u ễn T ị T: Buộ  ông L  T  n  L p ả  trả 

cho    N u ễn T ị T v  ôn  Dươn  Quố  P tổn  số t ền 60.000.000  (S u mươi 

tri u      . Tron   ó t ền vốn 50.000.000  (Năm mươi tri u      , t ền lã  

10.000.000  (Mười tri u      . 

Kể từ   ày    N u          v  ô   Dươ   Quố  P có  ơ    u  ầu t i 

hành á ,  ếu ông Lữ   a   L không thanh toá  xo   k oả  tiề   êu trên thì 

p ải trả t êm k oả   ãi phát si   t eo mứ   ãi suất qu       t i  iều 357 v  

 iều 468  ủa Bộ  uật dâ  sự  ăm 2015 tươ   ứ   với số tiề  và t ời  ia    ậm 

thi hành. 

Về án p í dân sự sơ t ẩm có   á n ạ   3.000.000  (Ba tri u       ông L  

Thanh L p ả  nộp (  ưa  ộp). B  N u ễn T ị T v  ôn  Dươn  Quố  P không 

p ả  nộp án p í. B  N u ễn T ị T  ư   n ận lạ  t ền tạm ứn  án p í số t ền 

1.624.000  (Một tri u s u trăm  ai mươi  ố              ã nộp ngày 

02/8/2019, theo   ên l   số 0000543 tạ  C    ụ  T     n  án dân sự t  n  p ố 

C  M u, tỉn  C  M u. 

 rườ    ợp  ả      ượ  t i      t eo qu       t i  iều 2 Luật   i      

   dâ  sự t     ười  ượ  t i         dâ  sự,   ười p ải t i         dâ  sự  ó 

qu ề  t oả t uậ  t i        , qu ề    u  ầu t i        , tự   u    t i         

 oặ      ưỡ     ế t i         t eo qu       t i      iều 6, 7 v  9 Luật   i 

        dâ  sự; t ời  i u t i          ượ  t ự   i   t eo qu       t i  iều 30 

Luật   i         dâ  sự   

B  N u ễn T ị T v  ôn  Dươn  Quố  P  ó qu ền k án   áo  ản án trong 

 ạn 15 n    k  từ n    tu ên án. Bị  ơn  ó qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 

15 ng   k  từ n    n ận  ư    ản án  oặ  k  từ n     ản án  ư   n êm  ết. 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nơi nhận:              ( ã ký) 

- Đươn  sự; 

- VKSND TP.C  M u; 

- Lưu    sơ vụ án. 

Phan Thi Thu 

 

 

 


